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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cùng chiều cao gấp 3 lần AB. Di chuyển AB ra xa thấu kính thêm 8 cm thì ảnh lại ngược chiều và cũng cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 36 cm.
B. 12 cm.
C. 24 cm.
D. 18 cm.

Câu 2: Một tia sáng truyền từ kim cương có chiết suất 2,42 sang môi trường có chiết suất n với góc tới 3208’, tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Giá trị của n là

A. 0,63.
B. 1,52.
C. 0,87.
D. 2,11.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng.
A. Các đường sức từ là những đường cong kín.
B. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.

C. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau.

D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.

Câu 4: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 2.10-5T. Điểm M cách dây một khoảng

A. 20cm
B. 6,4cm.
C. 5cm.
D. 10cm.

Câu 5: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.
B. nhiệt năng.
C. quang năng.
D. cơ năng.
Câu 6: Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là
A. 105 m/s.
B. 108 m/s.
C. 1,6.10-14 m/s.
D. 1,6. 10-11  m/s.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.
B. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.
C. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.
D. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
C. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
Câu 9: Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là

A. 3.10-7 (Wb).
B. 5,2.10-7 (Wb).
C. 5,2.10-3 (Wb)
.
D. 3.10-3 (Wb).
Câu 10: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 11: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Độ biến thiên từ thông qua khung trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

A. 4,8Wb.
B. 0,24 Wb.
C. 24 V.
D. 0,048 Wb.
Câu 12: Một khung dây phẳng điện trở 2 Ω, có diện tích 25 cm2 gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2,4.10-3 T. Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0,4 s thì cường độ dòng điện trong khung là

A. 0,75 mA.
B. 1,5 mV.
C. 7,5 mA.
D. 15mV.

Câu 13: Chọn phát biểu sai. Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực tác dụng lên

A. một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.

B. một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
C. một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.

D. một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
Câu 14: Chiếu 1 chùm tia sáng hẹp từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 
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 với góc tới i = 450.  Góc khúc xạ của tia sáng bằng:

A. 38044’
B. 900
C. 20042’
D. 300
Câu 15: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô sẽ xuất hiện trong

A. bếp điện.
B. bàn là điện.
C. quạt điện.
D. siêu điện.
Câu 16: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt song song trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18(N).
B. 1,8(N).
C. 1800(N).
D. 0(N).
Câu 17: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức
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Câu 18: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. đáy của lăng kính.
B. trên của lăng kính.

C. cạnh của lăng kính.
D. dưới của lăng kính.

Câu 19: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

A. hai mặt cầu lồi.

B. hai mặt phẳng.

C. hai mặt cầu lõm.

D. hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.
Câu 20: Chiết suất của nước là  eq \f(4,3) . Chiết suất của kim cương 2,42. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần của kim cương đối với nước là

A. 33043’.
B. 33025’.
C. 61015’.
D. 6109’.
Câu 21: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính?

A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân.

B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam giác.
C. Mọi tia sáng khi qua lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính.

D. Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng đơn sắc truyền qua nó thành nhiều chùm sáng có màu khác nhau.

Câu 22: Đơn vị của độ tự cảm là:

A. Vôn (V).
B. Vêbe (Wb).
C. Henri (H).
D. Tesla (T).

Câu 23: Dòng điện qua một ống dây giảm đều theo thời gian từ i1 = 1,2 A đến i2 = 0,4 A trong thời gian 0,2 s. Ống dây có độ tự cảm L = 0,4 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn là

A. 0,8 V.
B. 1,6 V.
C. 0,4 V.
D. 2,4 V.
Câu 24: Qua một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, một vật đặt trước kính 60 cm sẽ cho ảnh cách kính

A. 90 cm.
B. 80 cm.
C. 60 cm.
D. 30 cm.
Câu 25: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 6 A chạy qua. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai dây dẫn một khoảng 10 cm là

A. 2,4.10-5T.
B. 1,7.10-5T.
C. 1,2.10-5T.
D. 0.
Câu 26: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 60 (cm) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

B. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).
C. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).
D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).
Câu 27: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. vuông góc với đường sức từ.

B. nằm theo hướng của đường sức từ.

C. nằm theo hướng của lực từ.

D. không có hướng xác định.

Câu 28: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây. Độ tự cảm của ống dây là

A. 0,251 (H).
B. 2,51.10-2 (mH).
C. 6,28.10-2 (H).
D. 2,51 (mH).
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (1 điểm): Một khung dây tròn bán kính R = 10 (cm), gồm 50 vòng dây có dòng điện 10 (A) chạy qua, đặt trong không khí. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây.
Câu 2 (2 điểm): Một thấu kính hội tụ có độ tụ 
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dp. Đặt vật sáng AB = 2 cm vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 45 cm.

a. Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
b. Xác định tính chất của ảnh qua thấu kính.
c. Vẽ hình
----------- HẾT ----------
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